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TÓM TẮT 

Cây màng tang hay còn gọi là khương mộc, tất trừng già, sơn thương (tên khoa học: 

Litsea cubeba Pers.) phân bố ở nhiều tỉnh, thành của Việt Nam. Ở Tây Nguyên, cây 

màng tang thường gặp ở khu vực rừng tái sinh thuộc các tỉnh Gia Lai, Kon tum và 

Lâm Đồng. Nhằm mục đích xây dựng cơ sở khoa học cho việc chiết xuất và sản xuất 

các sản phẩm từ cây màng tang sinh trưởng ở Gia Lai. Đề tài đã xác định được hàm 

lượng tinh dầu thu được 3,77 ± 0,21 mL/1 kg mẫu nguyên liệu tươi. Quy trình chiết 

xuất được tối ưu với các thông số gồm kích thước mẫu nguyên liệu ≤3 cm, thời gian 

chiết 90 phút và mẫu nguyên liệu cần được chiết trong vòng 8 ngày kể từ khi thu 

hoạch. Thành phần hóa học chính của tinh dầu màng tang gồm những hợp chất 

sabinene (48,50%), 1,8-cineol (12,08), α-pinene (8,60%), β-pinene (8,27%), β-

phellandrene (5,29%) và terpinen-4-ol (4,90%). Hơn nữa, tinh dầu màng tang ở Gia 

Lai được xác định có hoạt tính chống oxy hóa mạnh với giá trị IC50= 7,92  µg/mL 

(DPPH). 

Từ khóa: Màng tang, tinh dầu, Litsea cubeba Pers, DPPH, chống oxy hóa. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Cây màng tang có tên khoa học Litsea cubeba Pers thuộc họ Long Não (Lauraceae). 

Là loại cây nhỡ, chiều cao trung bình từ 5-8 m, vỏ thân màu xanh và chuyển dần sang 

màu nâu xám khi già [1, 2]. Theo y học dân tộc Việt Nam, loài dược liệu này có tác dụng 

chữa trị các bệnh cảm ngoại, tê thấp, đau nhức xương, viêm vú cấp tính, dầy hơi và ỉa 

chảy [2]. Bên cạnh đó, theo y học cổ truyển ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia 

cây màng tang có tác dụng tăng cường lưu thông máu, chữa viêm vú, vết cắn côn trùng, 

rắn cắn, đau đầu, ớn lạnh, sốt, trầm cảm, cảm lạnh, đau bụng, tiêu chảy [3-6]. Các nghiên 

về hoạt tính sinh học cho thấy tinh dầu màng tang có tác dụng chống vi sinh vật, chống 

oxy hóa, gây độc tế bào ung thư [7-10]. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nghiên cứu hoàn 

chỉnh nào về quy trình chiết xuất, thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa nào 
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được công bố ở Việt Nam. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu hoàn chỉnh về quy 

trình chiết xuất, thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của tinh dầu màng tang 

thu hái ở Gia Lai. 

 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Nguyên vật liệu và hóa chất 

Lá, hoa và cành non màng tang được thu hái tại xã Chư HDrông, thành phố 

Pleiku, Gia Lai vào ngày 14 tháng 11 năm 2024. 

Tất cả hóa chất đều đạt tiêu chuẩn trong chiết xuất và đánh giá hoạt tính sinh học 

của dược liệu: ascorbic acid và 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), Na2SO4 khan 

(Sigma - Aldrich Co., USA);  

2.2. Phương pháp chiết xuất 

Phần trên mặt đất (lá, hoa và cành non) màng tang sau khi được thu hái, xử lý 

được chiết xuất tinh dầu bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước. Tinh dầu thu được được 

làm khan bằng Na2SO4 khan. 

2.3. Phương pháp khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình chiết xuất 

Sử dụng phương pháp khảo sát đơn biến. Khối lượng nguyên liệu cho mỗi lần 

khảo sát là 1 kg nguyên liệu tươi, mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Dựa vào lượng tinh 

dầu thu được để xác định điều kiện chiết xuất tối ưu cho quy trình. 

2.3.1. Ảnh hưởng của kích thước nguyên liệu: Tiến hành khảo sát ở các kích thước: ≤3 

cm, 10-12 cm và ≥20 cm (tính theo chiều dài cành). 

2.3.2. Ảnh hưởng của thời gian chiết xuất:  60 phút, 90 phút, 120 phút, 150 phút và 180 

phút. 

2.3.3. Ảnh hưởng của thời gian sau thu hoạch: ngày 1-3, ngày 6-8 và ngày 11-13. 

2.4. Phương pháp xác định thành phần hóa học 

Tinh dầu màng tang được xác định thành bằng hệ thống sắc ký khí kết hợp khối 

phổ GCMS-QP2010 Shimadzu. Các điều kiện phân tích bao gồm: cột sắc ký DB5ms 30m 

x 0,25mm. Thể tích tiêm mẫu 1 µl. Sử dụng Heli làm khí mang Heli với tốc độ dòng 120 

ml/phút. Nhiệt độ hóa hơi mẫu 280oC. Thành phần hóa học của tinh dầu bằng cách so 

sánh kết quả đo với các dữ liệu phổ MS với phổ chuẩn trong thư viện phổ WILEY7 và 

tài liệu đã được công bố. Tỉ lệ % các chất trong tinh dầu màng tang được xác định theo 

diện tích pic trên sắc ký đồ.   
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2.5. Phương pháp đánh giá hoạt tính chống oxy hóa (DPPH) 

Hoạt tính chống oxy hóa của tinh dầu được đánh giá dựa vào khả năng dọn gốc 

tự do DPPH. Hai mL mẫu (trong DMSO) với các nồng độ khác nhau (từ 20 mg/mL đến 

100 mg/mL) được thêm vào 1 mL DPPH 100 μM (trong DPPH) trong 30 phút ở nhiệt độ 

phòng. Độ hấp thụ được đo bằng phương pháp UV–Vis ở 517 nm. Hoạt tính chống oxy 

hóa được thể hiện bằng sự khử màu. Axit ascorbic được sử dụng làm chất tham chiếu. 

DMSO được sử dụng làm chất đối chứng. Hoạt tính dọn gốc được đánh giá bằng giá trị 

IC50. 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình chiết xuất tinh dầu màng 

tang 

3.1.1. Ảnh hưởng của kích thước mẫu đến lượng tinh dầu thu được 

Thí nghiệm sự ảnh hưởng của kích thước (≤3 cm, 10-12 cm và ≥20 cm) đến lượng 

tinh dầu thu được được tiến hành ở nhiệt độ sôi trong 120 phút.  Kết quả thí nghiệm 

được trình bày ở Bảng 1. Lượng tinh dầu trung bình thu được 2,87 mL – 3,70 mL. Kết 

quả cho thấy, mẫu chiết có kích thước càng nhỏ lượng tinh dầu thu được càng lớn. Trong 

đó, với kích thước mẫu nhỏ hơn 3 cm, lượng tinh dầu thu được cao nhất, trung bình đạt 

3,70 ± 0,17 mL. Sự khác nhau này có thể do các túi dầu của màng tang nằm sâu trong mô 

thực vật nên khi nguyên liệu được cắt nhỏ làm tăng bề mặt tiếp xúc, qua đó làm tăng 

hiệu hiệu suất chiết. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của kích thước dược liệu, thời gian chiết xuất và thời gian thu hoạch đến 

lượng tinh dầu chiết xuất được 

Kích thước dược liệu Lượng tinh dầu thu được (mL) 

≤ 3 cm  3,70 ± 0,17 

10-12 cm 3,23 ± 0,21 

≥ 20 cm 2,87 ± 0,15 

Thời gian chiết xuất Lượng tinh dầu thu được (mL) 

60 phút 2,13 ± 0,31 

90 phút 3,67 ± 0,15 

120 phút 3,63 ± 0,21 

150 phút 3,73 ± 0,15 

180 phút 3,67 ± 0,15 
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Thời gian thu hoạch Lượng tinh dầu thu được (mL) 

1-3 ngày 3,70 ± 0,20 

6-8 ngày 3,77 ± 0,21 

11-13 ngày 3,40 ± 0,26 

3.1.2. Ảnh hưởng của thời gian chiết xuất đến lượng tinh dầu thu được 

Thí nghiệm sự ảnh hưởng của thời gian chiết xuất (60 phút, 90 phút, 120 phút, 

150 phút và 180 phút) đến lượng tinh dầu thu được (mẫu được cắt nhỏ với kích thước 

≤3 cm).  Kết quả thí nghiệm (Bảng 1) cho thấy lượng tinh dầu thu được tăng lên khi kéo 

dài thời gian chiết xuất từ 60 phút lên 90 phút. Lượng tinh dầu trung bình thu được lần 

lượt là 2,13 ± 0,31 mL và 3,67 ± 0,15. Sau đó, lượng tinh dầu thu được gần như không 

thay đổi khi kéo dài thời gian chiết xuất lên 180 phút. Cho thấy, với thời gian chiết xuất 

90 phút, toàn bộ dầu trong mẫu màng tang đã được chiết xuất ra khỏi mẫu. Việc kéo dài 

thời gian chiết không làm tăng được hiệu suất chiết mà làm tiêu tốn thời gian và năng 

lượng. Vì vậy, chúng tôi cho rằng thời gian chiết xuất tinh dầu màng tang thích hợp là 

90 phút.  

3.1.3. Ảnh hưởng của thời gian sau thu hoạch 

Thí nghiệm sự ảnh hưởng của thời gian sau thu hoạch (1-3 ngày, 6-8 ngày và 11-

13 ngày) đến lượng tinh dầu thu được được tiến hành ở nhiệt độ sôi trong 90 phút, kích 

thước mẫu ≤3 cm.  Kết quả thí nghiệm (Bảng 1) cho thấy lượng tinh dầu thu được ở các 

thí nghiệm 1-3 ngày và 6-8 ngày sau khi thu hoạch tương đương nhau, lần lượt đạt 3,70 

± 0,20 mL và 3,77 ± 0,21 mL (sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê ở P=0,95) và cao hơn 

đáng kể so lượng tinh dầu trung bình thu được khi chiết xuất mẫu 11-13 ngày sau khi 

thu hoạch đạt 3,40 ± 0,26 mL (sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở P=0,95). Từ các kết quả 

nghiên cứu trên, chúng tôi cho rằng mẫu màng tang dùng để chiết xuất tinh dầu cần 

được chiết xuất trong vòng 8 ngày kể từ khi thu hoạch. Mẫu trong khi chờ chiết xuất cần 

được lưu giữ ở nơi râm mát, thoáng khí để tránh bị hư hỏng, ảnh hưởng đến hiệu suất 

và chất lượng tinh dầu. 

3.2. Kết quả xác định thành phần hóa học của tinh dầu 

Kết quả xác định thành phần hóa học của tinh dầu màng tang ở Gia Lai được 

trình bày ở Bảng 2. cho thấy sự có mặt của 20 hợp chất. Trong đó, thành phần chủ yếu 

là sabinene chiếm 48,50%, tiếp đó là các hợp chất 1,8-cineol (12,08%), α-pinene (8,60%), 

β-pinene (8,27%), β-phellandrene (5,29%) và terpinen-4-ol (4,90%). Công bố của Nguyễn 

Hải Vân và CS (2018) cho biết thành phần hóa học chính của tinh dầu màng tang ở Hà 

Giang, Yên Bái và Lào Cai tương đồng nhau với các hợp chất chính gồm α-pinene, β-

pinene, sabinene, 1,8-cineole, α-terpineol. Trong đó 1,8-ciniol có hàm lượng 40,00%-

19,58% và sabinene có hàm lượng 14,29%-15,38%.Trong khi tinh dầu màng tang ở Phú 
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Thọ, Ba Vì và Tam Đảo, hợp chất linalool chiếm 91,97%-94,93% [9]. So sánh thành phần 

hóa học chính của tinh dầu màng tang ở Gia Lai và công bố của Nguyễn Hải Vân và 

cộng sự, ta thấy thành phần chính của tinh dầu màng tang ở Gia Lai khá giống với tinh 

dầu màng tang ở Hà Giang, Yên Bái và Lào Cai. Tuy nhiên, điểm khác nhau của tinh 

dầu màng tang ở Gia Lai và tinh dầu màng tang ở Hà Giang, Yên Bái và Lào Cai là hợp 

chất sibinene có hàm lượng cao nhất (48,50%) và 1,8-cineol (12,08%) có hàm lượng cao 

thứ 2 trong tinh dầu màng tang ở Gia Lai. Điều này có thể do sự khác nhau về điều kiện 

khí hậu và thổ nhưỡng ở 2 khu vực. Báo cáo của Zi-Min và cộng sự (2020) cho biết, hợp 

chất 1,8-cineol có tác dụng điều trị các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, alzheimer. 

Ngoài ra, 1,8-cineol được thống báo có tác dụng an thần, gây tê và giảm đau [11]. Các 

báo cáo gần đây cho biết sabinen có tác dụng chống oxy hóa [12], chống teo cơ [13] và 

kháng viêm [14].  Từ các nghiên cứu trước đây cho thấy sự có mặt của sabinen và 1,8-

cineol với hàm lượng lớn có thể thấy rằng màng tang là loài dược liệu quý và triển vọng 

trong phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. 

Bảng 2. Thành phần hóa học của tinh dầu chiết xuất từ cây màng tang Gia Lai 

Stt Tên thành phần Rt (phút) SI (%) RIa RIb 
Hàm lượng 

(%) 

1 α-Thujene 6,900 94,00         924          924  1,10 

2 α-Pinene 7,136 98,00         931          932  8,60 

3 Sabinene 8,479 96,00         971          969  48,50 

4 β-Pinene 8,605 98,00         974          974  8,27 

5 6-Methyl-5-hepten-2-ol 8,946 92,00         985          986  0,39 

6 β-Myrcene 9,075 98,00         988          988  2,12 

7 α-Terpinene 10,083 93,00      1.015       1.014  0,98 

8 p-Cymene 10,391 90,00      1.022       1.020  0,40 

9 β-Phellandrene 10,579 93,00      1.027       1.025  5,29 

10 1,8-Cineol 10,687 98,00      1.029       1.026  12,08 

11 cis-β-Ocimene 10,918 87,00      1.035       1.032  0,29 

12 γ-Terpinene 11,805 95,00      1.056       1.054  1,84 

13 cis-Sabinene hydrate 12,195 91,00      1.066       1.065  0,44 

14 Terpinolene 13,067 90,00      1.087       1.086  0,43 

15 Linalool 13,561 91,00      1.099       1.097  0,63 
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16 
trans-p-Mentha-2.8-

dien-1-ol 
14,548 87,00      1.121       1.123  0,26 

17 Terpinen-4-ol 17,025 91,00      1.176       1.174  4,90 

18 α-Terpineol 17,637 94,00      1.190       1.186  1,81 

19 Geranial 21,213 90,00      1.270       1.267  0,66 

20 β-Caryophyllene 27,680 94,00      1.420       1.419  0,44 

Rt: Thời gian lưu; SI: Chỉ số tương đồng; RIa: Chỉ số lưu giữ được tính toán dựa vào dãy 

alkane C8-C40 chuẩn trên cột Equity-5 capillary ; RIb: Chỉ số lưu giữ tham khảo từ công 

bố trước đây  [7, 15-17] 

3.2. Kết quả đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của tinh dầu 

Kết quả đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của tinh dầu màng tang thông qua khả 

năng bắt gốc tự do DPPH được trình bày ở Bảng 3.   

Bảng 3. Hoạt tính chống oxy hóa (DPPH) của tinh dầu màng tang Gia Lai 

Nồng độ (µg/mL) Tỷ lệ bắt gốc tự do DPPH (%) 

Tinh dầu màng tang Đối chứng dương axit ascorbic 

100 90,45 96,65 

20 77,61 93,84 

10 55,52 91,89 

4 43,19 88,81 

0,8 31,01 37,08 

IC50 7,92 1,60 

Kết quả thí nghiệm cho thấy tinh dầu màng tang có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. 

Khả năng bắt gốc tự do DPPH ở nồng độ 0,8 µg/mL lên đến 31,01% và ở nồng độ 4 

µg/mL lên đến 43,19%. Ở các nồng độ thí nghiệm 10 µg/mL, 20 µg/mL và 100 µg/mL 

tinh dầu màng tang có tỷ lệ bắt gốc tự do trên 50% (55,52%-90,45%). Giá trị nồng độ IC50 

(DPPH) của tinh dầu màng tang đạt 7,92  µg/mL cao hơn nhiều so với kết quả nghiên 

cứu của một số tinh dầu thường gặp như hương nhu trắng ở Hà Nội (IC50 =17,85 µg/mL) 

[18], tinh dầu hương thảo ở Đà Lạt (IC50 =75,7 µg/mL) [19], tinh dầu lá vối ở Quảng Trị 

(IC50 =280,43 µg/mL). [20]    
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4. KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã nghiên cứu quy trình chiết xuất tinh dầu 

màng tang với các thông số tối ưu gồm kích thước mẫu nguyên liệu ≤3 cm, thời gian 

chiết 90 phút và mẫu nguyên liệu cần được chiết trong vòng 8 ngày kể từ khi thu hoạch. 

Hàm lượng tinh dầu thu được đạt 3,77 ± 0,21 mL/1 kg nguyên liệu tươi. Thành phần hóa 

học chính của tinh dầu màng tang được xác định gồm những hợp chất sabinene (48,50%), 

1,8-cineol (12,08), α-pinene (8,60%), β-pinene (8,27%), β-phellandrene (5,29%) và 

terpinen-4-ol (4,90%). Ngoài ra, tinh dầu màng tang ở Gia Lai có hoạt tính chống oxy hóa 

mạnh thông qua khả năng bắt gốc tự do DPPH với giá trị IC50=7,92  µg/mL. Kết quả 

thực nghiệm cho thấy cây màng tang là nguồn nguyên liệu chiết xuất tinh dầu tiềm năng 

phục vụ cho việc phát triển các sản phẩm thương mại. 
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 STUDY ON EXTRACTION PROCESS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY 

OF ESSENTIAL OIL FROM LEAVES AND STEM OF LITSEA CUBEBA 

GROWN IN GIA LAI 
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ABSTRACT 

Litsea cubeba Pers., a herb plant known as “mang tang”, “khuong moc”, “tat trung 

gia”, “son thuong” in Vietnam, is distributed in many provinces and cities of 

Vietnam. In the Tay Nguyen area, Litsea cubeba is often found in the regenerating 

forest areas of Gia Lai, Kon Tum, and Lam Dong provinces. The aim is to build a 

scientific basis for the extraction and production of products from Litsea cubeba 

grown in Gia Lai. The project has determined the essential oil content obtained (3.77 

± 0.21 mL/1 kg of fresh material sample). The extraction process is optimized with 

parameters including material sample size ≤3 cm, extraction time 90 minutes, and 

material samples need to be extracted within 8 days of harvest. The main chemical 

components of the Litsea cubeba essential oil include the compounds sabinene 

(48.50%), 1,8-cineol (12.08%), α-pinene (8.60%), β-pinene (8.27%), β-phellandrene 

(5.29%), and terpinen-4-ol (4.90%). Furthermore, the essential oil of Litsea cubeba 

grown in Gia Lai was determined to have strong antioxidant activity with an IC50 

value of 7.92 µg/mL (DPPH). 

Keywords: Litsea cubeba Pers, essential oil, DPPH. antioxidant activity. 
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